
STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở Lớp cũ

1 Đoàn Thị Mỹ An x 18/4/2014 Kinh BVPSN Bình Dương Đoàn Tiến Nhanh Nguyễn Thị Mỹ Lệ T3, ấp 1B 2A1
2 Đặng Châu Anh x 16/07/2016 Kinh BVPS MêKông, Q. Tân Bình, TP.HCM Đặng Văn Long Vũ Thị Xuân Lụa Tổ 3, ấp 1B 2A1
3 Kiều Đức Anh 09/01/2016 Kinh BVĐK Bình Dương Kiều Xuân Cường Lê Thị Thủy Tiên Tổ 1, ấp 1A 2A1
4 Nguyễn Nguyên Anh (KT) 02/4/2012 Kinh BVĐK Thọ Xuân - Thanh Hóa Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Thị Lan Phương Tổ 4, ấp 1A 2A1
5 Trương Quốc Bảo (KT) 27/02/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Trương Quốc Định Nguyễn Thị Hồng Thắm Tân Long 2A1
6 Nguyễn Hải Đăng 10/06/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Hồng Thắm Tổ 1, ấp 1A 2A1
7 Nguyễn Thiên Đăng 29/07/2016 Kinh BVPS Nhi Bình Dương Nguyễn Ngân Lâm Nguyễn Thị Thanh Thủy Tổ 4, ấp 1A 2A1
8 Nguyễn Quang Đạt 17/02/2016 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Hồng Thương Phan Thị Nhung Tổ 3, ấp 1B 2A1
9 Nguyễn Ngọc Gia Hân x 23/10/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Hữu Tùng Nguyễn Thị Thùy Dương Tổ , ấp 1A 2A1
10 Hoàng Phúc Hào 05/11/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Hoàng Hữu Phúc Nguyễn Thị Phương Oanh Tổ 4, ấp 1A 2A1
11 Bùi Gia Huy 12/05/2014 Kinh TTYT huyện Tân Hưng, Long An Bùi Văn Thuyền Hồ Thị Ớm Tổ 5, ấp BC 2A4
12 Nguyễn Gia Huy (KT) 14/01/2016 Kinh BVPS Nhi Bình Dương Nguyễn Chính Hưng Nguyễn Thị Minh Huyền Tổ 4, ấp 1A 2A4
13 Lê Phạm Duy Khang 29/11/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lê Văn Tình Phạm Thị Phượng Tổ 3, ấp 1B 2A1
14 Trịnh Quốc Khôi 12/01/2016 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Trịnh Công Kha Nguyễn Thị Dung Tổ 4, ấp BC 2A4
15 Võ Đặng Trung Kiên 30/11/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Võ Tiến Hùng Đặng Thị Bông Tổ 7, ấp 2A 2A4
16 Võ Anh Kỳ x 28/11/2016 Kinh BVĐK Cao su Phú Riềng Võ Thị Mỹ Nhiên Tổ 5, ấp 1A 2A1
17 Trần Minh Long 05/03/2016 Kinh TYT xã Công Bình, Nông Cống, Thanh Hóa Trần Văn Tuân Lê Thúy Mai Tổ 3, ấp 1B 2A1
18 Nguyễn Phạm Trúc Ly x 01/06/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Phương Phạm Thị Bích Phượng Tổ , ấp 1A 2A1
19 Trịnh Hữu Nam 07/07/2016 Kinh BV Nhi tỉnh Bình Dương Trịnh Hữu Lượng Phạm Thị Thương Tổ 3, ấp 1B 2A1
20 Nguyễn Thị Thảo Ngân x 18/11/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Nguyễn Đăng Sơn Nguyễn Thị Hương Tổ 3, ấp 1B 2A1
21 Bùi Hoàng Bảo Nghi x 14/06/2016 Kinh BVPS Nhi Bình Dương Bùi Đình Hưng Nguyễn Thị Liên Kha Tổ 7, ấp 1B 2A1
22 Lê Phan Trọng Nghĩa 29/07/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Lê Trọng Thủy Phan Thị Bình Minh Tổ 7, ấp 1B 2A1
23 Lê Trần Thảo Ngọc x 21/10/2016 Kinh BV Quân y 16, Binh đoàn 16 Lê Văn Hoàng Trần Thị Hoài Tâm Tổ 1, ấp 1A 2A1
24 Nguyễn Duy Đỗ Ngọc 28/01/2016 Kinh BVĐK tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Duy Linh Đỗ Thị Hồng Nhi Tổ 5, ấp BC 2A1
25 Bùi Ngọc Yến Nhi x 22/06/2016 Kinh BVĐK Quốc Tế Hạnh Phúc, Bình Dương Bùi Ngọc Tài Phan Ngọc Lê Tổ 5B, ấp 1A 2A1
26 Nguyễn Trương Phương Nhi x 23/02/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Mộng Tuyền Tổ 3, ấp 2A 2A1
27 Nguyễn Thái Phát 03/10/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Nguyễn Truyền Thanh Thái Ngọc Lan Tổ 2, ấp 2A 2A4
28 Nguyễn Đỗ Gia Phúc 11/06/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Đỗ Hữu Lê Thị Dậu Tổ 5A, ấp 1A 2A1
29 Nguyễn Trịnh Hoàng Quý 07/12/2016 Kinh BVĐK Hoàn Hảo, Bình Dương Nguyễn Tấn Vạng Trịnh Hol Tổ 7, ấp 2A 2A1
30 Ngô Nguyễn Như Quỳnh x 05/03/2016 Kinh Bv Từ Dũ - TPHCM Ngô Xuân Chung Nguyễn Thị Nga Tổ 5A-Ấp 1A 2A1
31 Lê Huỳnh Tấn Tài 03/08/2016 Kinh TTCS SKSS Bình Dương Lê Văn Tâm Huỳnh Thị Út Tổ 3, ấp BC 2A1
32 Lâm Trần Anh Thơ x 16/03/2016 Khơ me BVĐK tỉnh Bình Dương Lâm Thị Ngọc Sang Tổ 5, ấp 1B 2A1
33 Trần Ngọc Kim Tuyền x 28/06/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Trần Ngọc Quang Đỗ Thị Lan Tổ 7, ấp 1B 2A4
34 Đặng Cao Nhã Uyên x 26/01/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Đặng Minh Trí Cao Thị Thanh Xuân Tổ 3, ấp 2A 2A1
35 Bùi Thị Tường Vy x 31/10/2016 Kinh BVĐK Bạc Liêu Bùi Văn Duy Phan Thị Lụa TT tổ 4, ấp 1A 2A1
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STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở Lớp cũ
1 Trịnh Kiều Khánh An x 30/8/2016 Kinh BV quốc tế Colombia - BD Trịnh Hồng Dũng Nguyễn Thị Nhung Tổ 5A, 1A 2A2
2 Vũ Ngọc Khánh An x 04/08/2016 Kinh BVPS Nhi Bình Dương Vũ Trọng Thể Bùi Thị Xuyến Tổ 7, ấp 1B 2A2
3 Đặng Lê Quỳnh Anh x 18/06/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Đặng Thanh Tùng Lê Thị Thủy Tiên Tổ 3B, ấp 1A 2A2
4 Hoàng Hoài Anh x 13/09/2016 Kinh BV Việt Nam Cu Ba, Quảng Bình Hoàng Thanh Hải Trần Thị Mỹ Phượng Tổ 4, ấp 1A 2A2
5 Dư Minh Bin 07/09/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bạc Liêu Dư Văn Phụng Lê Thị Thanh Phương Ấp Bàu Cỏ 2A2
6 Trần Công Danh 24/02/2016 Kinh BVPS Nhi Bình Dương Trần Quang Long Mai Thị Thu Hiền Tổ 6, ấp 2A 2A2
7 Nguyễn Doãn Đạt 19/08/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Nguyễn Doãn Đức Tống Thị Thanh Tổ 1, ấp 1B 2A2
8 Nguyễn Ngọc Gia Hân x 04/10/2015 Kinh BV Từ Dũ - TPHCM Nguyễn Minh Dũng Nguyễn Lê Như Ngọc Tổ 3, 2A 2A2
9 Phạm Ngọc Hân x 15/3/2016 Kinh BV Tân Biên, Tây Ninh 0 Phạm Thanh Thống TT tổ 5, Bàu Cỏ 2A2
10 Nguyễn Trung Hiếu 30/11/2016 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Nguyễn Văn Hậu Nguyễn Trần Trà My Tổ 6, ấp 2A 2A2
11 Huỳnh Quốc Hưng 24/12/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Huỳnh Ngọc Huy Lê Thị Thùy Trang Tổ 5A, ấp 1A 2A2
12 Nguyễn Nguyên Khang 17/03/2016 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Nguyễn Chí Trung Nguyễn Thị Thùy Gương Tổ 5A, ấp 1A 2A2
13 Trần Đình Đăng Khôi 14/03/2016 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Trần Đình Giáp Trần Thị Loan Tổ 1, ấp 1B 2A2
14 Tạ Nguyễn Thành Lâm 02/12/2015 Kinh TTYT Tx. Thuận An, Bình Dương Tạ Thị Mỹ Hiệp Tổ 7, ấp 1B 2A4
15 Lê Tiểu Long 27/09/2016 Kinh BVPS Nhi Bình Dương Lê Hoàng Nam Hà Thị Kim Nhung Tổ 7, ấp 1B 2A4
16 Nguyễn Diễm My x 05/05/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Hiếu Nghĩa Luân Thị Hồng Nhung Tổ , ấp 1A 2A2
17 Nguyễn Nhật Nam 19/03/2016 Kinh BVĐK Hà Tĩnh Nguyễn Công Quý Trần Thị Phương Sang TT Tổ 5, ấp 1B 2A2
18 Dương Ánh Nguyệt x 09/01/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Dương Thạnh Phước Nguyễn Thị Bé Thi Tổ 2A, ấp 1A 2A2
19 Lê Thiện Nhân 04/12/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lê Phước Hòa T2B, ấp 1A 2A4
20 Nguyễn Thị Cẩm Nhung x 01/10/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Nguyễn Thành Quan Lò Thị Sen Tổ 4, ấp 1A 2A2
21 Nguyễn Huy Phát 15/02/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Huy Cường Vũ Thị Thơm Tổ 4, ấp 1A 2A2
22 Nguyễn Hoàng Phúc 11/01/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Liêm Trần Thị Kim Phụng Tổ 1, ấp 1B 2A2
23 Lê Anh Quân 12/04/2016 Kinh BVĐK huyện Anh Sơn, Nghệ An Lê Quang Linh Trương Thị Vy Tổ 3, ấp 1B 2A4
24 Nguyễn Bình Chí Quốc 10/05/2016 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Nguyễn Bình Kiên Đỗ Thị Hằng Tổ 4, ấp 1A 2A2
25 Trần Phú Quý 17/01/2015 Kinh Giục Tượng, Châu Thành, Kiên Giang Trần Trường Khang Trần Thị Nữ Tổ 7, ấp 1B 2A2
26 Nguyễn Xuân Quỳnh x 08/01/2016 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Nguyễn Văn Được Nguyễn Thị Lan Phương Tổ 5A, ấp 1A 2A4
27 Trịnh Lê Chí Thiện 09/11/2016 Kinh Bv Từ Dũ - TPHCM Trịnh Thị Bích Ngọc Ấp Đồng Chinh 2A2
28 Nguyễn Ngọc Minh Thư x 22/10/2016 Kinh BVPS MêKông, Q. Tân Bình, TP.HCM Nguyễn Tiến Quỳnh Nguyễn Thị Oanh Tổ 1, ấp 1B 2A2
29 Nguyễn Võ Ngọc Thùy x 20/01/2016 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Ngọc Thường Võ Thị Hà Tổ 3, ấp 1A 2A2
30 Phạm Trân Tâm 05/06/2015 Kinh BVPS Nhi Bình Dương Phạm Văn Luân Trần Thị Huệ Ấp 4, Tân Long Mới

31 Phạm Thanh Tiền (KT) x 17/12/2016 Kinh BV Vạn Phúc, Bình Dương Phạm Thành Công Phạm Thị Ánh Nương Tổ 1, ấp 1B 2A2
32 Phí Nguyễn Minh Tú x 16/09/2016 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Phí Bằng Thái Nguyễn Thị Thu Hằng Tổ 7, ấp 1B 2A2
33 Nguyễn Gia Vỹ (KT) Kinh Đồng Tháp Nguyễn Thị Kim Liên Tổ 4, ấp 1A 2A4
34 Phan Hồng Ngọc Kim Ý x 09/02/2016 Kinh BV Sản nhi, Cà Mau Phan Trường Giang Kỷ Hồng Thắm Tổ 1, ấp 1A 2A2
35 Võ Thị Hoàng Yến x 13/01/2016 Kinh BVĐK Bình Dương Võ Minh Trọng Trần Thị Toàn Tổ 4, ấp BC 2A2
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STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở Lớp cũ

1 Đoàn Tấn An 28/05/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Đoàn Huy Vũ Lê Thị Xuân Hương Tổ 1, ấp Bố Lá 2A3
2 Nguyễn Minh Anh x 11/12/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Nguyễn Văn Thuật Lê Thị Thanh Thảo Tổ 5A, ấp 1A 2A3
3 Trần Tiểu Băng x 04/12/2016 Kinh BV tỉnh Gia Lai Trần Anh Hồ Thị Trang Tổ 5A, ấp 1A 2A3
4 Lê Nguyễn Quỳnh Chi x 16/05/2016 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Lê Văn Tuyên Nguyễn Thị Ánh Tổ , ấp 1A 2A3
5 Nguyễn Khánh Chi x 29/04/2016 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Nguyễn Tiến Lâm Phạm Khánh Ly Tổ 1, ấp 1B 2A3
6 Tống Hồ Khang Duy 27/10/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Tống Phi Cường Hồ Thị Gái Tổ 3, ấp 1B 2A4
7 Phan Thị Mỹ Duyên (KT) x 08/06/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Phan Văn Tạo Nguyễn Thị Hương Tổ 7, ấp 1B 2A3
8 Mai Văn Phú Hào 24/7/2012 Kinh BVĐK Vĩnh Thuận, Kiên Giang Mai Văn Út Lê Thị Kiều Trinh TT tổ 2B, 1A 2A4
9 Hoàng Khánh Hưng 16/09/2016 Kinh BVPS MêKông, Q. Tân Bình, TP.HCM Hoàng Trần Kỳ Lê Thị Tú Tổ 5A, ấp 1A 2A3
10 Nguyễn Trọng Bảo Khánh 30/09/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Trọng Thuấn Phạm Thị Hằng Tổ 1, ấp 1B 2A3
11 Nguyễn Anh Khoa 02/07/2016 Kinh BVPS Nhi Bình Dương Nguyễn Chí Hiếu Bùi Thị Thùy Ngân Ấp 7, Tân Long 2A3
12 Nguyễn Ngọc Phương Linh x 19/09/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Nguyễn Mộng Thủy Nguyễn Thị Thanh Tâm Tổ 2, ấp 2A 2A3
13 Giang Lê Nhật Long 10/02/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Giang Hoàng Tân Lê Thị Diệu Hiền Tổ 5, ấp BC 2A3
14 Nguyễn Minh Long 14/10/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Minh Nhật Đặng Thị Hồng Gấm Tổ 1, ấp 1B 2A4
15 Nguyễn Ngọc Lụa x 02/08/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Nguyễn Văn Lập Nguyễn Thị Ngọc Chi Tổ 1, ấp 1A 2A3
16 Lưu Trấn Nguyên 22/12/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lưu Văn Thảo Nguyễn Thị Phú Tổ 1, ấp 1B 2A3
17 Nguyễn Thiên Nhi x 09/10/2016 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Thị Thanh Trúc Tổ 5A-Ấp 1B 2A3
18 Phạm Gia Phát 08/07/2016 Kinh BV Hùng Vương, quận 5, TP.HCM Phạm Minh Phúc Dương Thụy Vị Thanh Ấp 4, Tân Long 2A3
19 Trần Nam Phong 19/12/2016 Kinh BVĐK Bình Dương Trần Thị Hà TT ấp 1A 2A4
20 Nguyễn Hà Phương x 29/01/2016 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Nguyễn Đình Tân Trịnh Thị Tuyết Tổ 5A, ấp 1A 2A3
21 Nguyễn Hoàng Sơn 09/10/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Nguyễn Hoàng Giang Bùi Hạnh Xuân Tổ 2A, ấp 1A 2A3
22 Mai Thanh Tài 31/12/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Mai Văn Thành Nguyễn Thị Yến Nhi Tổ 3, ấp 2A 2A3
23 Phan Nhựt Tân 05/07/2016 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Phan Minh Nhựt Tăng Thị Thảo  Tổ 5A, ấp 1A 2A3
24 Lê Văn Minh Thành 13/06/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lê Văn Trực Nguyễn Thị Kiều Tổ 7, ấp 1B 2A3
25 Võ Nguyên Hà Thành 28/08/2016 Kinh BV 115, Nghệ An Võ Trường Giang Trần Thị Phương Tổ , ấp 1A 2A3
26 Đặng Lê Thanh Thảo x 19/09/2016 Kinh PKĐK Thành Tâm, Krông Kmar, Đăk Lăk Đặng Thanh Hải Lê Thị Lợi Tổ 5A, ấp 1A 2A3
27 Phan Vũ Thiện 02/06/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Phan Văn Dũ Phạm Trần Thúy Vy Tổ 3, ấp 1A 2A3
28 Lê Nguyễn Thanh Thúy x 20/11/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Lê Minh Hoàng Nguyễn Thị Lê Quyên Tổ 3, ấp 2A 2A4
29 Trần Thị Thủy Tiên (KT) x 25/08/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Trần Đình Đông Phụng Thị Xuân Tổ 5, ấp BC 2A3
30 Lý Thành Tín 14/07/2016 Kinh BVPS Nhi Bình Dương Lý Thành Vinh Huỳnh Thị Hồng Nhung Tổ 4, ấp 1A 2A3
31 Đặng Hà Vy x 31/01/2016 Kinh BVPS Hà Nội - Ba Đình, Hà Nội Đặng Huy Hoàng Nguyễn Thị Thu Hà  Tổ 5, ấp 1A 2A3
32 Nguyễn Ngọc Tường Vy x 14/06/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Nguyễn Ngọc Long Bùi Thị Cẩm Nhung Ấp 4, Tân Long 2A4
33 Nguyễn Thị Nhã Vy x 11/02/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Nguyễn Thị Mộng Trân Tổ 5, ấp 2A 2A3
34 Nguyễn Hoàng Yến x 08/01/2016 Kinh BVĐK tỉnh Gia Lai Nguyễn Thanh Điền Nguyễn Thị Phương Dung TT Tổ 5, ấp BC 2A4
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TRƯỜNG TH PHƯỚC HÒA B



STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở Lớp

1 Nguyễn Lê Phúc An 13/03/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Du Lê Thị Mỹ Diễm Tổ 5A, ấp 1A 2A5
2 Nguyễn Hoàng Anh 29/10/2016 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Văn Vàng Đinh Ngọc Phương Tổ 7, 1B 2A5
3 Ngô Hoàng Nguyệt Ánh x 08/05/2016 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Ngô Hoàng Phương Duy Trần Thị Thu Mỹ Tổ 4, ấp 2A 2A5
4 Lê Nhật Cường 03/10/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lê Minh Mẫn Trần Thị Mỹ Linh Tổ 4, ấp 2A 2A5
5 Cao Bùi Bách Du (KT) 14/05/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Cao Nam Dân Bùi Thị Đào Tổ 1, ấp 1B 2A5
6 Cao Khải Đăng 26/06/2015 Kinh BVĐK huyện Tuy Đức, Đăk Nông Cao Văn Sáng Nguyễn Thị Tuyền Tổ 5, ấp 1A 2A5
7 Nguyễn Ngọc Diễm Hương x 23/01/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Thành Đông Nguyễn Thị Thủy Tổ 3B, ấp 1A 2A4
8 Nhạt Lê Diễm Hương x 05/05/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Nhạt Thanh Sang Lê Thị Thanh Minh Tổ 3B, ấp 1A 2A5
9 Nguyễn Hồng Anh Khoa 30/03/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Kỳ Nguyễn Thị Kim Sáu Tổ 4, ấp 2A 2A5
10 Nguyễn Ngọc Thiên Kim x 25/11/2016 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Nguyễn Thành Nam Nguyễn Lê Kim Ngọc Tổ 4, ấp 1A 2A5
11 Đỗ Thị Thanh Lam x 06/12/2016 Kinh BVĐK Bình Dương Đỗ Văn Trĩnh Nguyễn Thị Thúy Tổ 5, ấp 1A 2A5
12 Trần Minh Nhật 29/08/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Trần Hoàng Lê Thị Dương Tổ 3B, ấp 1A 2A5
13 Huỳnh Ngọc Mẫn Nhi x 26/11/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Huỳnh Chí Mến Nguyễn Thị Quỳnh Như Tổ 3, ấp 2A 2A4
14 Lê Huỳnh Vân Nhi x 17/06/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Lê Anh Khoa Huỳnh Ngọc Phi Phụng Tổ 5, ấp 1B 2A5
15 Lê Võ Kiều Nhi x 25/8/2016 Kinh BVĐK Bình Dương Lê Nguyễn Trường An Ấp 7, Tân Long 2A5
16 Nguyễn Ngọc Nhi x 24/10/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Đúng Trịnh Thị Liên Tổ 1, ấp 1B 2A5
17 Nguyễn Hoàng Phát 11/03/2016 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Nguyễn Hoàng Trung Bùi Thị Huyền Trang Tổ 4, ấp 1A 2A5
18 Nguyễn Thiên Phú 14/02/2016 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Minh Hải Nguyễn Thị Thu Ngân TT tổ 5 ấp 1B 2A5
19 Lê Hồng Phúc 09/12/2015 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lê Tấn Lộc Lê Thị Tuyết Em Tổ 4, ấp 1A 2A5
20 Lưu Minh Phúc 20/11/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lưu Trung Hiếu Nguyễn Thị Diễm Kiều Tổ 5A, ấp 1A 2A4
21 Nguyễn Lê Nhã Phương x 17/01/2016 Kinh BV Hùng Vương, TP.HCM Nguyễn Lam Sơn Lê Hồng Nga Tổ 1, ấp 1B 2A5
22 Huỳnh Minh Quân 18/05/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Huỳnh Văn Bình Dương Thị Ngọc Nga Tổ 4, ấp BC 2A5
23 Cao Thái Sơn 14/04/2015 Kinh BVĐK huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp Cao Long Hồ Lê Thị Trúc Linh Tổ 5, ấp BC 2A5
24 Trần Ngọc Thái (KT) 18/06/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Trần Thanh An Đoàn Thanh Trúc Tổ 2A, ấp 1A 2A5
25 Nguyễn Bá Thành 22/08/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Bá Chính Nguyễn Thị Hồng Tổ 5, ấp 1B 2A5
26 Nguyễn Hoàng Thiên 11/03/2016 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Nguyễn Hoàng Trung Bùi Thị Huyền Trang Tổ 4, ấp 1A 2A5
27 Lê Nguyễn Hoài Thiện 21/09/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lê Hoài Thương Nguyễn Thị Quyên Tổ 5A, ấp 1A 2A5
28 Nguyễn Chí Thiện 26/10/2016 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Nguyễn Trung Hiếu Đặng Thị Trâm Oanh Tổ 2, ấp 2A 2A5
29 Phan Hoàng Anh Thư x 08/01/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Phan Bá Khánh Hoàng Thị Hoa Tổ 1, ấp 1B 2A5
30 Trần Kim Thư x 22/09/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Trần Thái Dương Nguyễn Thị Hồng Tổ 2, ấp 2A 2A4
31 Trần Quỳnh Thư x 22/09/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Trần Thái Dương Nguyễn Thị Hồng Tổ 2, ấp 2A 2A4
32 Mai Văn Minh Thuận (KT) 14/07/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Mai Văn Minh Nguyễn Thị Thanh Thủy Tổ 5, ấp 2A 2A5
33 Lương Ngọc Thảo Trinh x 01/01/2016 Kinh BVĐK Bình Dương Lương Song Sơn Nguyễn Thị Thu Hồng Tổ 4, ấp BC 2A5
34 Nguyễn Hồng Tú 09/04/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Nguyễn Hồng Vinh Nguyễn Thị Vinh Tổ 1, ấp 1B 2A5
35 Phạm Thị Như Ý x 11/12/2016 Kinh TTYT TX. Bình Long, Bình Phước Phạm Thị Liễu Tổ 4, ấp BC 2A4

15 Phước Hòa, ngày 13 tháng 8 năm 2024
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thắng Trần Thị Minh Huệ

Giáo viên chủ nhiệm:  LÊ THỊ THẮNG - Số điện thoại: 0813293579
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